
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ PHƯỚC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-UBND Phước Thành, ngày       tháng  7 năm 2024 

THÔNG BÁO  

Về việc công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước Số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/03/2016 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân 

dân xã Phước Thành khoá XIII kỳ họp lần thứ 12 về việc phê chuẩn quyết thu, chi các quỹ  

năm 2023; 

Căn cứ quyết định số 193/QĐ – UBND ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân 

dân xã Phước Thành V/v Công bố công khai quyết toán thu, chi các quỹ năm 2023; 

Nay UBND xã Phước Thành  thông báo công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ 

năm 2023. 

1. Số liệu quyết toán: 

 ( Các biểu mẫu chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phước Thành. 

3. Thời gian công khai 

- Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 17/ 8 /2023 đến ngày  31 / 7 /2024. 

Các phản ánh, đóng góp về công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ năm 2023 

xin liên hệ với bộ phận Kế toán xã./.  

Nơi nhận:      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

- Kế toán xã;                                                                     CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Thành Đạt 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC THÀNH 

 

Số :         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Phước Thành, ngày        tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán thu chi các quỹ năm 2023 

 của xã Phước Thành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/9/2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163 / NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước ; 

 Căn cứ Thông tư số 343 / TT - BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách ;  

Căn cứ Nghị quyết số 03/ NQ - HĐND ngày 10/07/2024 của HĐND xã Phước 

Thành kỳ họp lần thứ 12, khóa XIII về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi các quỹ xã 

Phước Thành năm 2023;  

Theo đề nghị của Ban Tài chính xã .  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu - chi các quỹ năm 2023 của 

xã Phước Thành. 

( Theo các biểu kèm theo Quyết định này ) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng UBND xã , Ban Tài chính xã , các ban ngành có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . / .  

                

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH 

- UBND huyện;                                                                                              
- Phòng TC-KH huyện; 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã;                          
 - Như điều 3;             

 - Lưu: VT,(TC).  

                                       

                                                                                                Nguyễn Thành Đạt 



Ngày tháng
Chứng từ 

thu
Nội dung Số thu

Số dư đầu kỳ 8.798.500

09/04/2023 PT00094 Noäp tieàn vận động caùc DN ủng hộ quỹ năm 2023 4.000.000

Tổng cộng 12.798.500

B. Phần chi

Ngày tháng
Chứng từ 

chi
Nội dung Số chi

9/8/2023 0000211 Chi tổ chức khám, quản lý sức khoẻ NCT năm 2023 2.600.000

Tổng cộng 2.600.000

Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm nghìn đồng.

C. TỒN QUỸ: 10.198.500

Bằng chữ: Mười triệu một trăm chín mươi tám ngàn năm trăm đồng.

Bằng chữ: Mười hai triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn năm trăm đồng.

A. Phần thu

Phụ lục

QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC QUỸ NĂM 2023

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         tháng 7 năm 2024 của UBND xã Phước Thành)

I. QUỸ NGƯỜI CAO TUỔI



Ngày tháng
Chứng từ 

thu
Nội dung Số thu

Số dư đầu kỳ 16.640.312

31/01/2023 PNT00045 Thu tiền lãi tháng 1/2023 vào tài khoản 15.761

28/02/2023 PNT00074 Thu tiền lãi tháng 2/2023 vào tài khoản 15.765

31/03/2023 PNT00109 Thu tiền lãi tháng 3/2023 vào tài khoản 14.255

30/04/2023 PNT00135 Thu tiền lãi tháng 4/2023 vào tài khoản 15.792

31/05/2023 PNT00154 Thu tiền lãi tháng 5/2023 vào tài khoản 9.941

30/06/2023 PNT00190 Thu tiền lãi tháng 6/2023 vào tài khoản 9.882

31/07/2023 PNT 00223 Thu tiền lãi tháng 7/2023 vào tài khoản 9.567

31/08/2023 PNT00250 Thu tiền lãi tháng 8/2023 vào tài khoản 9.890

16/08/2023 PT00087 Nộp tiền thu ĐVCĐ ủng hộ 01 ngày lương cho quỹ ĐƠĐN năm 20234.451.514

04/09/2023 PT00094 Nộp tiền thu ủng hộ quỹ các doanh nghiệp năm 2023 10.000.000

30/09/2023 PNT00320 Thu tiền lãi tháng 9/2023 vào tài khoản 9.346

31/10/2023 PNT00362 Thu tiền lãi tháng 10/2023 vào tài khoản 1.359

30/11/2023 PNT00395 Thu tiền lãi tháng 11/2023 vào tài khoản 1.406

31/12/2023 PNT00537 Thu tiền lãi tháng 12/2023 vào tài khoản 1.361

Tổng cộng 31.206.151

Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu hai trăm lẻ sáu ngàn một trăm năm mươi mốt đồng.

B. Phần chi

Ngày tháng
Chứng từ 

chi
Nội dung Số chi

03/03/2023 00082 Chi thăm gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán 6.000.000

28/04/2023 00621 Chi viếng đám tang gia đình chính sách (Phẩm) 800.000

08/06/2023 0000149 Chi viếng đám tang gia đình chính sách (Ghẹ) 800.000

26/07/2023 0000196 Chi tặng quà gặp mặt gia đình có công cách mạng nhân dịp 27/07/20236.000.000

28/09/2023 0000300 Chi viếng đám tang gia đình chính sách (Chạng) 800.000

20/11/2023 0000300 Chi viếng đám tang gia đình chính sách (Phấn) 800.000

Tổng cộng 15.200.000

Bằng chữ: Mười lăm triệu hai trăm nghìn đồng.

C. TỒN QUỸ: 16.006.151

Bằng chữ: Mười sáu triệu không trăm lẻ sáu ngàn một trăm năm mươi mốt đồng.

II. QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

A. Phần thu



Ngày tháng
Chứng từ 

thu
Nội dung Số thu

Số dư đầu kỳ 26.876.831

15/01/2023 PNT00031 Cấp kinh phí quà tết hộ cận nghèo năm 2023 31.200.000

31/01/2023 PNT00047 Thu tiền lãi tháng 1/2023 vào tài khoản 5.857

02/02/2023 PT00239 Thu tiền thôn Bình An 2 đóng góp quỹ năm 2023 2.200.000

23/02/2023 PT00240 Thu tiền thôn Cảnh An 1 đóng góp quỹ năm 2023 1.600.000

28/02/2023 PNT00052 Thu tiền lãi tháng 2/2023 vào tài khoản 8.595

13/03/2023 PT00242 Thu tiền thôn Cảnh An 1 đóng góp quỹ năm 2023 1.000.000

30/03/2023 PT00241 Thu tiền thôn Bình An 2 đóng góp quỹ năm 2023 220.000

31/03/2023 PNT00110 Thu tiền lãi tháng 3/2023 vào tài khoản 5.299

29/04/2023 PNT00136 Thu tiền lãi tháng 4/2023 vào tài khoản 5.871

31/05/2023 PNT00155 Thu tiền lãi tháng 5/2023 vào tài khoản 3.696

26/06/2023 PT00066 Thu tiền thôn Cảnh An 2 đóng góp quỹ năm 2023 2.420.000

30/06/2023 PNT00191 Thu tiền lãi tháng 6/2023 vào tài khoản 3.674

20/07/2023 PT00077 Thu tiền thôn Cảnh An 1 đóng góp quỹ năm 2023 260.000

25/07/2023 PT00078

Nộp tiền đoàn viên công đoàn ủng hộ 01 ngày lương quỹ vì người 

nghèo năm 2023 4.451.514

31/07/2023 PNT00247 Thu tiền lãi tháng 7/2023 vào tài khoản 3.557

23/08/2023 PT00093 Thu tiền thôn Bình An 2 đóng góp quỹ năm 2023 2.860.000

31/08/2023 PNT00251 Thu tiền lãi tháng 8/2023 vào tài khoản 3.677

04/09/2023 PT00094 Noäp tieàn vận động caùc doanh nghieäp ủng hộ quỹ năm 2023 10.000.000

15/09/2023 PNT00281 Cấp kinh phí chi hổ trợ bệnh hiểm nghèo 4.000.000

30/09/2023 PNT00321 Thu tiền lãi tháng 9/2023 vào tài khoản 3.679

31/10/2023 PNT00348 Thu tiền lãi tháng 10/2023 vào tài khoản 3.890

30/11/2023 PNT00396 Thu tiền lãi tháng 11/2023 vào tài khoản 3.682

31/12/2023 PNT00538 Thu tiền lãi tháng 12/2023 vào tài khoản 3.564

Tổng cộng 87.143.386

Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ba ngàn ba trăm tám mươi sáu đồng

B. Phần chi

Ngày tháng
Chứng từ 

chi
Nội dung Số chi

16/01/2023 00036 Chi tặng quà tết hộ cận nghèo tết nguyên đán năm 2023 31.200.000

18/04/2023 00124 Chi hổ trợ mai táng cho hộ nghèo 2.000.000

15/05/2023 0000141

Chi mua quà tặng nhân ngày bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ 

ông Nguyễn Văn Thanh 2.000.000

III. QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO

A. Phần thu



Ngày tháng
Chứng từ 

chi
Nội dung Số chi

19/09/2023 0000272 Chi hổ trợ khám chữa bệnh cho đối tượng hiểm nghèo 2.000.000

19/09/2023 0000273 Chi hổ trợ khám chữa bệnh cho đối tượng hiểm nghèo 4.000.000

27/09/2023 0000298

Chi hổ trợ cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vượt khó 

năm học 2023-2024 14.100.000

08/12/2023 0000382 Chi hổ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo (Hộ: Nguyễn Thị Hằng) 10.000.000

Tổng cộng 65.300.000

Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng.

C. TỒN QUỸ: 21.843.386

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi ba ngàn ba trăm tám mươi sáu đồng.



Ngày tháng
Chứng từ 

thu
Nội dung Số thu

Số dư đầu kỳ 8.621.135

04/09/2023 PT00094

Noäp tieàn vận động caùc doanh nghieäp ủng hộ quỹ

 năm 2023 13.000.000

Tổng cộng 21.621.135

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm hai mươi mốt ngàn một trăm ba mươi lăm đồng

B. Phần chi

Ngày tháng
Chứng từ 

chi
Nội dung Số chi

26/06/2023 0000153 Chi hổ trợ tổng kết năm học 2022-2023 17.148.000

Tổng cộng 17.148.000

Bằng chữ: Mười bảy triệu một trăm bốn mươi tám ngàn đồng.

C. TỒN QUỸ: 4.473.135

Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm ba mươi bảy ngàn một trăm ba mươi lăm đồng.

IV. QUỸ KHUYẾN HỌC

A. Phần thu



Ngày tháng
Chứng từ 

thu
Nội dung Số thu

Số dư đầu kỳ 23.488.123

04/09/2023 01 Nộp tiền vận động các DN ủng hộ quỹ năm 2023 10.000.000

Tổng cộng 33.488.123

B. Phần chi

Ngày tháng
Chứng từ 

chi
Nội dung Số chi

17/04/2023 01 Chi hổ trợ trẻ em bị đuối nước 500.000

29/08/2023 02 Chi tặng quà khai giảng năm học 2023 -2024 3.600.000

14/10/2023 03 Chi tặng quà Tết trung thu năm 2023 17.100.000

Tổng cộng 21.200.000

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng.

C. TỒN QUỸ: 12.288.123

Bằng chữ: Mười hai triệu hai trăm tám mươi tám ngàn một trăm hai mươi ba đồng.

V. QUỸ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

A. Phần thu

Bằng chữ: Ba mươi ba triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn một trăm hai mươi ba đồng.



Ngày tháng
Chứng từ 

thu
Nội dung Số thu

Số dư đầu kỳ 6.785.400

30/06/2023 PT00067 Noäp tieàn thu quyõ phoøng choáng thieân tai naêm 2023 3.798.000

07/05/2023 PT00068 Noäp tieàn thu quyõ phoøng choáng thieân tai naêm 2023 28.775.000

Tổng cộng 39.358.400

Bằng chữ: Ba mươi chín triệu ba trăm năm mươi tám ngàn bốn trăm đồng.

B. Phần chi

Ngày tháng
Chứng từ 

chi
Nội dung Số chi

07/06/2023 0000181 Chi nộp quỹ phòng chống thiên tai lên cấp trên 23.452.560

13/12/2023 0000393

Chi mua văn phòng phẩm lập bộ và phục vụ công tác

 thu quỹ PCTT 977.000

13/12/2023 0000394

Chi mua áo mưa, đèn pin trang bị cho ban chỉ huy PCTT-

TKCN năm 2023 13.300.000

30/12/2023 0000516 Chi trích 5% bồi dưỡng công tác thu quỹ PCTT năm 2023 1.628.840

Tổng cộng 39.358.400

Bằng chữ: Ba mươi chín triệu ba trăm năm mươi tám ngàn bốn trăm đồng.

C.TỒN QUỸ: 0

Bằng chữ: Không đồng.

VI. QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

A. Phần thu
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